MÁY CẮT TÔN THỦY LỰC NC

Low distortion frameMÁY under stress reMashfhlaol 2 axis including back gauge and blade gap

- Máy cho độ chính xác cao, hai trục điều khiển NC gồm cữ chặn sau và lưỡi cưa. Dễ dàng điều khiển với màn hình kỹ thuật số, cho độ chính xác đến 0.1mm.
- Lưỡi cưa điều khiển tự động khi thay đổi chiều dày vật cắt.
Phụ kiện tiêu chuẩn: 

- Điều khiển NC

- Lưỡi cắt

- Cữ chặn sau tự động

- Thước đo phía trước

- Cánh tay phía trước

- Điều khiển từ xa

- Cữ bảo vệ bằng  tay

- Dụng
 cụ chính

	MODEL
	Khả năng cắt lớn nhất
	Động cơ
	Hành trình/phút
	Góc cắt
	Độ sâu họng
	Cữ chặn sau/trước

	
	mm
	HP
	Per min.
	
	mm
	mm

	HS-0516
	4.5 x 1600
	10
	24~42
	0. 9∘
	None
	600 / 1200

	HS-0520
	4.5 x 2440
	
	23~42
	
	
	

	HS-0525
	4.5 x 2440
	15
	23~42
	
	
	

	HS-0531
	4.5 x 3050
	
	22~40
	
	
	

	HS-0540
	4.5 x 4000
	
	19~35
	
	
	

	HS-0620
	6.5 x 1850
	
	23~43
	1∘6'
	400
	800 / 1250

	HS-0625
	6.5 x 2440
	
	19~35
	1∘6'
	
	

	HS-0631
	6.5 x 3050
	
	16~30
	1∘6'
	
	

	HS-0640
	6.5 x 4000
	20
	17~30
	1∘6'
	
	

	HS-0662
	6.5 x 6200
	25
	13~24
	1∘
	500
	

	HS-0640
	6.5 x 4000
	20
	15~27
	1∘30' 
	400
	

	HS-1025
	10.0 x 2440
	25
	16~28
	1∘30'
	
	

	HS-1031
	10.0 x 3050
	
	13~24
	1∘31' 
	
	

	HS-1040
	10.0 x 4000
	30
	13~24
	1∘32'
	
	

	HS-1062
	10.0 x 6200
	40
	10~18
	1∘15'
	500
	

	HS-1320
	13.0 x 1850
	25
	10~18
	1∘30'
	400
	

	HS-1325
	13.0 x 2440
	40
	13~23
	1∘30'
	
	

	HS-1331
	13.0 x 3050
	
	14~25
	1∘30'
	
	

	HS-1340
	13.0 x 4000
	50
	9~16
	1∘30'
	
	

	HS-1362
	13.0 x 6200
	75
	9
	1∘15'
	500
	

	HS-1620
	16.0 x 1850
	30
	8~15
	2∘
	400
	

	HS-1625
	16.0 x 2440
	50
	10~18
	2∘ 
	
	

	HS-1631
	16.0 x 3050
	60
	9~16
	2
	
	

	HS-1640
	16.0 x 4000
	
	7~13
	2∘
	
	

	HS-1662
	16.0 x 5100
	
	5
	1∘30'
	
	

	HS-2020
	19.0 x 1850
	40
	8~14
	2∘
	
	

	HS-2025
	19.0 x 2440
	60
	8~14
	2∘
	
	

	HS-2031
	19.0 x 3050
	75
	8~15
	2∘
	
	

	HS-2040
	19.0 x 4000
	
	7~13
	2∘
	
	

	HS-2220
	22.0 x 1850
	40
	5~9
	2∘30'
	
	

	HS-2225
	22.0 x 2440
	75
	7~12
	2∘30'
	
	

	HS-2231
	22.0 x 3050
	
	6~10
	2∘30'
	
	

	HS-2240
	22.0 x 4000
	
	5~8
	2∘30'
	
	

	HS-2520
	25.0 x 1850
	50
	5~9
	2∘30'
	
	

	HS-2525
	25.0 x 2440
	75
	5~10
	2∘30' 
	
	

	HS-2531
	25.0 x 3050
	
	4~8
	2∘30' 
	
	

	HS-2540
	25.0 x 4000
	
	4~7
	2∘30' 
	
	


